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LỚP: A1 GVCN: Bùi Thị Hạnh-AVăn LỚP: A2 GVCN: Phạm Quốc Vinh-AVăn

1 Tiết T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu 2 Tiết T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu

1 Anh Lý/Sử+Địa Văn Anh Toán 1 Anh Lý/Sử Toán Văn Toán

2 Anh Lý/Sử+Địa Văn Anh Toán 2 Anh Lý/Sử Toán Văn Toán

3 Toán Sinh/Địa+CD Toán Hóa/CD+Sử Văn 3 Toán Sinh/Địa Văn Hóa/CD Anh

4 Toán Sinh/Địa+CD Toán Hóa/CD+Sử Văn 4 Toán Sinh/Địa Văn Hóa/CD Anh

5 5

1 1

2 Anh Toán Lý/Sử+Địa 2 Văn Toán Lý/Sử

3 Anh Toán Lý/Sử+Địa 3 Văn Toán Lý/Sử

4 Hóa/CD+Sử Văn Sinh/Địa+CD 4 Hóa/CD Anh Sinh/Địa

5 Hóa/CD+Sử Văn Sinh/Địa+CD 5 Hóa/CD Anh Sinh/Địa
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LỚP: A3 GVCN: Trần Thị Thúy Nga-Hóa LỚP: A4 GVCN: Mai Trúc Lý-Văn 

3 Tiết T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu 4 Tiết T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu

1 Anh Sinh/Địa Toán Văn Toán 1 Toán Sinh/CD Toán Anh Văn

2 Anh Sinh/Địa Toán Văn Toán 2 Toán Sinh/CD Toán Anh Văn

3 Toán Hóa/CD Văn Lý/Sử Anh 3 Anh Hóa/Sử Văn Lý/Địa Toán

4 Toán Hóa/CD Văn Lý/Sử Anh 4 Anh Hóa/Sử Văn Lý/Địa Toán

5 5

1 1

2 Văn Toán Sinh/Địa 2 Anh Văn Sinh/CD

3 Văn Toán Sinh/Địa 3 Anh Văn Sinh/CD

4 Lý/Sử Anh Hóa/CD 4 Lý/Địa Toán Hóa/Sử

5 Lý/Sử Anh Hóa/CD 5 Lý/Địa Toán Hóa/Sử
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LỚP: A5 GVCN: Lâm Văn Trường Điệp-Toán LỚP: A6 GVCN: Hồng Thị Mỹ Phượng-Toán

5 Tiết T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu 6 Tiết T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu

1 Toán Lý/CD Toán Văn Văn 1 Toán Sinh/Địa Văn Hóa/Sử Anh

2 Toán Lý/CD Toán Văn Văn 2 Toán Sinh/Địa Văn Hóa/Sử Anh

3 Anh Sinh/Sử Anh Hóa/Địa Toán 3 Anh Lý/CD Toán Văn Toán

4 Anh Sinh/Sử Anh Hóa/Địa Toán 4 Anh Lý/CD Toán Văn Toán

5 5

1 1

2 Văn Anh Lý/CD 2 Hóa/Sử Anh Sinh/Địa

3 Văn Anh Lý/CD 3 Hóa/Sử Anh Sinh/Địa

4 Hóa/Địa Toán Sinh/Sử 4 Văn Toán Lý/CD

5 Hóa/Địa Toán Sinh/Sử 5 Văn Toán Lý/CD
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LỚP: A7 GVCN: Lê Thị Hồng Mai-Văn LỚP: A8 GVCN: Huỳnh Thị Thúy Trang-Toán

7 Tiết T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu 8 Tiết T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu

1 Văn Hóa/CD Văn Sinh/Sử Anh 1 Toán Lý/Địa Anh Hóa/Sử Văn

2 Văn Hóa/CD Văn Sinh/Sử Anh 2 Toán Lý/Địa Anh Hóa/Sử Văn

3 Toán Lý/Địa Toán Anh Toán 3 Văn Sinh/CD Toán Anh Toán

4 Toán Lý/Địa Toán Anh Toán 4 Văn Sinh/CD Toán Anh Toán

5 5

1 1

2 Sinh/Sử Toán Hóa/CD 2 Hóa/Sử Văn Lý/Địa

3 Sinh/Sử Toán Hóa/CD 3 Hóa/Sử Văn Lý/Địa

4 Anh Văn Lý/Địa 4 Anh Toán Sinh/CD

5 Anh Văn Lý/Địa 5 Anh Toán Sinh/CD
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LỚP: A9 GVCN: Lê Thị Xuyến-Văn LỚP: A10 GVCN: Phạm Hồng Lợi-Toán

9 Tiết T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu 10 Tiết T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu

1 Văn Hóa/CD Toán Sinh/Sử Toán 1 Toán Hóa/Địa Văn Sinh/CD Văn

2 Văn Hóa/CD Toán Sinh/Sử Toán 2 Toán Hóa/Địa Văn Sinh/CD Văn

3 Toán Lý/Địa Anh Văn Anh 3 Anh Lý/Sử Toán Toán Anh

4 Toán Lý/Địa Anh Văn Anh 4 Anh Lý/Sử Toán Toán Anh

5 5

1 1

2 Sinh/Sử Toán Hóa/CD 2 Sinh/CD Anh Hóa/Địa

3 Sinh/Sử Toán Hóa/CD 3 Sinh/CD Anh Hóa/Địa

4 Văn Anh Lý/Địa 4 Toán Văn Lý/Sử

5 Văn Anh Lý/Địa 5 Toán Văn Lý/Sử
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LỚP: A11 GVCN: Nguyễn Thanh Hà-Lý LỚP: A12 GVCN: Nguyễn Thị Cẩm Thanh-Toán

11 Tiết T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu 12 Tiết T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu

1 Toán Sinh/CD+Địa Toán Hóa/Sử+CD Toán 1 Anh Lý/CD Anh Hóa/Sử Toán

2 Toán Sinh/CD+Địa Toán Hóa/Sử+CD Toán 2 Anh Lý/CD Anh Hóa/Sử Toán

3 Văn Lý/Địa+Sử Anh Anh Văn 3 Toán Sinh/Địa Toán Văn Văn

4 Văn Lý/Địa+Sử Anh Anh Văn 4 Toán Sinh/Địa Toán Văn Văn

5 5

1 1

2 Hóa/Sử+CD Văn Sinh/CD+Địa 2 Hóa/Sử Toán Lý/CD

3 Hóa/Sử+CD Văn Sinh/CD+Địa 3 Hóa/Sử Toán Lý/CD

4 Anh Toán Lý/Địa+Sử 4 Văn Anh Sinh/Địa

5 Anh Toán Lý/Địa+Sử 5 Văn Anh Sinh/Địa
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